
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND                       Bình Định, ngày     tháng 8 năm 2023    
  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình,         

cá nhân bị ảnh hưởng GPMB dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 
đến Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định 

  t      i thường, hỗ tr  về đất nông nghiệp, vật kiến trúc, cây tr ng và hỗ 
tr  khác; điều chỉnh giảm giá trị b i thường, hỗ tr  về đất của một số hộ dân 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;  

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 6/1/2017 của Chính phủ;  
Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán giá 
trị tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND 
tỉnh về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định;  

Căn cứ Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND 
tỉnh về việc sử đổi, bổ sung một số điều quy định kèm theo Quyết định số 
04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND 
tỉnh về việc ban hành đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh; 
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Căn cứ Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND 
tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (năm 2020-2024) 

trên địa bàn tỉnh Bình Định;  
 Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND 

tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà 
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định;  

Căn cứ Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 14/5/2023 của UBND 
tỉnh Ban hành đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình 
Định năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 88/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND 
tỉnh về việc Ban hành sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm 
(năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ GPMB dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công 
nghiệp – Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 và Quyết định số 
2858/QĐ-UBND ngày 02/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt 
phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng GPMB 

dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp – Đô thị và 
Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường kết nối từ 
Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định; 
 Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng bồi thường GPMB dự án Tuyến 
đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex 
VSIP Bình Định tại Văn bản số 2249/TTr-BQLGT ngày 21/8/2023 và Biên bản 
cuộc họp ngày 18/8/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt phương án   i thư ng  h  tr   ối v i 0  h  gi    nh   á 
nhân và 01 tổ  hứ ;  iều  hỉnh giảm giá trị   i thư ng  h  tr  về  ất  ối v i 03 
h   ị ảnh hưởng giải phóng mặt  ằng thự  hiện dự án Tuyến  ư ng kết nối từ 
Quố  l  19  ến Khu  ông nghiệp Be  mex B nh Định. v i n i dung chính như 
sau: 

1. Giá trị   i thư ng  h  tr   ất nông nghiệp và tài sản trên  ất  ho 06 h  
gi    nh   á nhân và 01 tổ  hứ  (Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ 
phần) và  hi phí phụ  vụ  ông tá  GPMB (2%) là 948.924.000 đồng  trong  ó: 

- Chi phí   i thư ng  h  tr :  930.318.000     ng 

+ Bồi thường, hỗ trợ về đất:    440.554.000   đồng 

+ Bồi thường, hỗ trợ về vật kiến trúc: 72.813.000 đồng 

+ Bồi thường, hỗ trợ cây trồng:  416.951.000 đồng 

- Chi phí phụ  vụ  ông tá  GPMB (2%):                 18.606.000    ng 
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2. Điều  hỉnh giảm giá trị   i tthư ng  h  tr  về  ất  ho 02 h   ã  ư   
phê duyệt tại Quyết  ịnh số 2798/QĐ-UBND ngày 27/7/2023  ủ  Chủ tị h 
UBND tỉnh và giảm  hi phí phụ  vụ  ông tá  GPMB (2%) là 24.192.000 đồng, 

trong  ó: 
- Giảm giá trị   i thư ng  h  tr  về  ất:  23.718.000     ng; 

- Giảm  hi phí phụ  vụ  ông tá  GPMB (2%):                 474.000    ng. 

3. Điều  hỉnh giảm giá trị   i tthư ng  h  tr  về  ất  ho 01 h   ã  ư   
phê duyệt tại Quyết  ịnh số 2858/QĐ-UBND ngày 02/8/2023  ủ  Chủ tị h 
UBND tỉnh và giảm  hi phí phụ  vụ  ông tá  GPMB (2%) là 3.247.000 đồng, 

trong  ó: 
- Giảm giá trị   i thư ng  h  tr  về  ất:  3.184.000     ng; 

- Giảm  hi phí phụ  vụ  ông tá  GPMB (2%):                 63.000    ng. 

(Chi tiết có Phụ lục 1, 2, 3 và Phương án chi tiết theo Văn bản số 
2249/TTr-BQLGT ngày 21/8/2023 của Thường trực Hội đồng bồi thường 
GPMB dự án). 

2. Nguồn vốn chi trả: Từ ngu n  hi phí   i thư ng  GPMB  ủ  dự án nêu 

trên. 

Điều 2. Quyết  ịnh này  iều  hỉnh   ổ sung Quyết  ịnh số 2798/QĐ-

UBND ngày 27/7/2023 và Quyết  ịnh số 2858/QĐ-UBND ngày 02/8/2023  ủ  
Chủ tị h UBND tỉnh. Ban QLDA Giao thông tỉnh  hủ tr   phối h p v i  á   ơn 
vị  ó liên qu n triển kh i thự  hiện Quyết  ịnh này theo  úng quy  ịnh hiện 
hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám  ố   á  Sở: Tài nguyên và 

Môi trư ng  Tài  hính, Giám  ố  Kho  ạ  Nhà nư   tỉnh, Giám  ố  Ban QLDA 

Giao thông tỉnh, Chủ tị h UBND huyện Vân Canh, các cá nhân  tổ  hứ  và Thủ 
trưởng  á   ơ qu n   ơn vị  ó liên qu n  hịu trá h nhiệm thi hành Quyết  ịnh 
này kể từ ngày ký./. 

 
 

Nơi nhận                                                                                 
- Như Điều 3;  

- CT UBND tỉnh;                                                    
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng; 

- PVP TD; 

- Lưu: VT, K19. 

                 KT. CHỦ TỊCH 
                PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 
           Nguyễn Tự Công Hoàng 

 



 Tờ 
bản đồ 

 Thửa 
đất 

 Diện tích 
(m2) 

 DT thu 

hồi (m2) 
 DT còn lại 

(m2) 

 Bồi thường, 
hỗ trợ về đất 

 Bồi thường, 
hỗ trợ vật 
kiến trúc 

Bồi thường 
cây trồng

1  Nguyễn Văn Thạch  Thôn Hiệp Vinh 1, xã Canh 
Vinh, huyện Vân Canh 6 29      20.901,2          433,7       20.467,5 6.768.000 3.128.000 2.884.000 12.780.000

2  Nguyễn Bá Cảnh  Thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh 
Vinh, huyện Vân Canh 6 37      14.729,1       1.101,4       13.627,7 30.656.000                   -   7.287.000 37.943.000

3
 Nguyễn Thanh 
Chương 

 Thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh 
Vinh, huyện Vân Canh 6 18        1.930,7          837,1         1.093,6 13.418.000                   -   5.540.000 18.958.000

4  Nguyễn Thanh Thảo  Thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh 
Vinh, huyện Vân Canh 6 19      12.811,1       3.074,5         9.736,6 96.582.000                   -   20.362.000 116.944.000

5  Trần Văn Dưỡng  Thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh 
Vinh, huyện Vân Canh 6 33      32.229,7       8.362,3       23.867,4 263.360.000                   -   55.371.000 318.731.000

6  Trần văn Tỵ  Thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh 
Vinh, huyện Vân Canh 6 32        2.760,3       1.111,8         1.648,5 29.770.000                   -   7.355.000 37.125.000

6 21      25.289,1       5.703,4       19.585,7 

6 25      18.485,1          725,9       17.759,2 

6 30      91.271,0     22.603,9       68.667,1 

6 35      19.761,8       4.059,5       15.702,3 

6 36      20.574,5       5.399,6       15.174,9 

6 38    240.577,6     25.975,6     214.602,0 

I 501.321,2  79.388,7   421.932,5  440.554.000 72.813.000 416.951.000 930.318.000

II 18.606.000       

III 948.924.000     

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Chi phí phục vụ công tác GPMB (I*2%):

7

 Địa điểm: Thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh 

 Địa chỉ  Họ và tên 

Thành tiền (đồng)

Tổng giá trị BT, HT (làm tròn):

 Tổng tiền
 (đồng) 

Tổng cộng (I+II):

 Đo đạc phục vụ GPMB dự án năm 2023 

PHỤ LỤC I

    69.685.000 318.152.000                  -   387.837.000
 99 Tây Sơn, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

 Tổng Công ty PISICO 
Bình Định - Công ty 
cổ phần 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CHO CÁC HỘ DÂN VÀ TỔ CHỨC BỊ ẢNH HƯỞNG DO GPMB
 Dự án: Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp - Đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định 

 Đợt 3: Bồi thường, hỗ trợ về đất đai, vật kiến trúc, cây trồng và hỗ trợ khác;

Số: 3172/QĐ-UBND
Thời gian ký: 25/08/2023 07:47:07 +07:00



 Tờ 
bản đồ 

 Thửa 
đất 

 Diện tích 
(m2) 

 DT thu hồi 
(m2) 

 DT còn lại 
(m2) 

1  Nguyễn Văn Tựu  Thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh 
Vinh, huyện Vân Canh 6 20      7.844,0        1.194,9         6.649,1 13.347.000 13.347.000

2  Huỳnh Thị Phượng  Thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh 
Vinh, huyện Vân Canh 6 23    18.795,6        1.707,6       17.088,0 10.371.000 10.371.000

I 23.718.000 23.718.000

II 474.000               

III 24.192.000          

 Đo đạc phục vụ GPMB dự án năm 2023  Tổng giá trị 
điều chỉnh giảm

 (đồng) 

PHỤ LỤC II

 Điều chỉnh giảm 
bồi thường, hỗ 

trợ  về đất           
(đồng) 

Giá trị điều chỉnh giảm (làm tròn): 1+2:

Giảm chi phí phục vụ công tác GPMB (I*2%):

Tổng cộng (I+II):

TT  Họ và tên 

 Địa điểm: Thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh 
 Đợt 3: Điều chỉnh giảm giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất đối với 02 hộ đã được phê duyệt tại Quyết định số 2798/QĐ-UBND 

ngày 27/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh  
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày      /8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH GIẢM GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CỦA 02 HỘ DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG GPMB
 Dự án: Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp - Đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định 

 Địa chỉ 

Số: 3172/QĐ-UBND
Thời gian ký: 25/08/2023 07:47:22 +07:00



 Tờ 
bản đồ 

 Thửa 
đất 

 Diện tích 
(m2) 

 DT thu 

hồi (m2) 
 DT còn 

lại (m2) 

1
 Nguyễn Văn Hùng (SN 
1974) 

 Thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh 
Vinh, huyện Vân Canh 6 31      2.956,6           99,5      2.857,1 3.184.000 3.184.000

I 3.184.000 3.184.000

II 63.000                

III 3.247.000           

PHỤ LỤC III
 BẢNG TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH GIẢM GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CỦA 01 HỘ DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG GPMB 

 Dự án: Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp - Đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định 
 Địa điểm: Thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh 

 Đợt 3: Điều chỉnh giảm giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất đối với 01 hộ đã được phê duyệt tại quyết định số 2858/QĐ-UBND 
ngày 02/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT  Họ và tên  Địa chỉ 

 Đo đạc phục vụ GPMB dự án năm 2023 
 Điều chỉnh giảm 
bồi thường, hỗ 

trợ về đất (đồng) 

 Tổng giá trị 
điều chỉnh giảm

 (đồng) 

Giá trị điều chỉnh giảm

Giảm chi phí phục vụ công tác GPMB (I*2%):

Tổng cộng (I+II):

Số: 3172/QĐ-UBND
Thời gian ký: 25/08/2023 07:46:52 +07:00


